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SỞ GD&ĐT HÀ NỘI ĐỀ KIỂM TRA – NĂM HỌC 2019 - 2020 

THPT CHUYÊN MÔN: LỊCH SỬ 

HÀ NỘI - AMSTERDAM LỚP 7 

 Thời gian làm bài: 60 phút  

 

I. TRẮC NGHIỆM (7.0 ĐIỂM)  Hãy khoanh vào câu trả lời đúng nhất 

Câu 1. Câu nói “Đầu thần chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ đừng lo” là của ai? 

A. Trần Thủ Độ.                                                 

B. Trần Quang Khải.   

C. Trần Nhật Duật.                                                   

D. Trần Hưng Đạo. 

Câu 2. Vua Trần đã cho thực hiện chủ trương nào dưới đây trong ba lần chống quân xâm lược Mông – 

Nguyên? 

A. “vườn không nhà trống”.                                

B. Quân điền. 

C. Hạn điền.                                        

D. Chủ động đón đánh tiêu diệt địch. 

Câu 3. Ai là người được vua Trần giao trọng trách Quốc công tiết chế - chỉ huy cuộc kháng chiến chống 

quân xâm lược Nguyên lần thứ hai? 

A. Trần Thủ Độ.                                          

B. Trần Quốc Tuấn.   

C. Trần Quang Khải.                                                    

D. Trần Khánh Dư. 

Câu 4. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Đầu năm 1285 vua Trần mở Hội nghị Diên Hồng, 

mời………. có uy tín trong cả nước về Thăng Long để họp bàn cách đánh giặc”. 

A. vương hầu, quý tộc.                                

B. thanh niên trong cả nước.  

C. các bậc phụ lão.                                                   

D. cấm quân. 

Câu 5. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “…….dự đoán khi đoàn thuyền chiến của Ô Mã Nhi đi qua có 

thể đánh được đoàn thuyền lương nên đã bố trí một trận mai phục. Đúng như dự đoán, mấy ngày sau, khi 

đoàn thuyền lương của…….nặng nề, chậm chạp tiến qua….., liền bị quân của Trần Khánh Dư từ nhiều 

phía đổ ra đánh dữ dội”.         

A. Trần Khánh Dư, Trương Văn Hổ, Vân Đồn. 

B. Trần Quốc Tuấn, Trương Văn Hổ, Vân Đồn.  

C. Trần Khánh Dư, Thoát Hoan, Bạch Đằng.   

D. Trần Quốc Tuấn, Thoát Hoan, Bạch Đằng. 

Câu 6. Câu nói “Ngồi yên đợi giặc, không bằng đem quân đánh trước để chặn thế mạnh của giặc” là của 

ai?         

A. Trần Quốc Tuấn.                                                               

B. Trần Thủ Độ.   

C. Lý Thường Kiệt.                                                    

D. Lý Công Uẩn. 

Câu 7. Từ năm 1075 đến năm 1077, nhà Lý đã tiến hành cuộc kháng chiến chống quân xâm lược nào? 

A. Quân Tống.         

B. Quân Minh.     

C. Quân Thanh.             

D. Quân Nguyên. 

Câu 8. Để tiến hành kháng chiến chống xâm lược nhà Lý đã chọn con sông nào dưới đây để xây dựng 

phòng tuyến? 
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A. Sông Hồng.  

B. Sông Như Nguyệt.      

C. Sông Mã.        

D. Sông Cả. 

Câu 9. Năm 1042, nhà Lý đã ban hành bộ luật nào? 

A. Bộ Hình luật.                          

B. Bộ Hoàng triều luật lệ. 

C. Bộ Hình thư.                                                

D. Bộ Quốc triều hình luật. 

Câu 10. “Gửi binh ở nhà nông” là cách gọi khác của chính sách nào được thực hiện trong quân đội thời 

Lý? 

A. Tuyển chọn những thanh niên khỏe mạnh để bảo vệ vua và kinh thành.   

B. Quân điền.  

C. “Ngụ binh ư nông”.  

D. Chia quân đội thành hai bộ phận gồm cấm quân và quân địa phương. 

Câu 11. Năm 1054, nhà Lý đổi tên nước là 

A. Đại Cồ Việt.            

B. Đại Việt.                

C. Đại Nam.   

D. Việt Nam. 

Câu 12. Ở địa phương, nhà Lý chia cả nước thành bao nhiêu lộ?         

A. 12 lộ.               

B. 24 lộ.                       

C. 10 lộ.        

D. 15 lộ. 

Câu 13. Ai là người sáng lập nhà Lý?         

A. Lý Công Uẩn.         

B. Lý Chiêu Hoàng.      

C. Lý Phật Mã.         

D. Lý Nhật Tôn. 

Câu 14. Năm 1010, Lý Công Uẩn quyết định dời đô về 

A. Đại La.   

B. Thanh Hóa.   

C. Hoa Lư.   

D. Cổ Loa. 

Câu 15. Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống năm 981 do ai lãnh đạo? 

A. Lê Long Đĩnh.    

B. Lê Hoàn.   

C. Đinh Bộ Lĩnh.            

D. Đinh Toàn. 

Câu 16. Hãy điền vào chỗ trống câu sau đây: “Cuộc kháng chiến chống Tổng thắng lợi. Đây là cuộc kháng 

chiến chống ngoại xâm của chính quyền độc lập còn…… Thắng lợi này không những biểu thị ý chí quyết 

tâm chống ngoại xâm của quân dân ta, mà còn chứng tỏ một bước phát triển của đất nước và …… của Đại 

Cồ Việt”.      

A. non trẻ, khả năng bảo vệ đất nước.   

B. nhỏ, khả năng bảo vệ độc lập dân tộc.   

C. non trẻ, khả năng bảo vệ độc lập dân tộc.   

D. nhỏ, khả năng bảo vệ đất nước. 

Câu 17.  Viên tướng nào đã lãnh đạo quân Tống xâm lược nước ta năm 981? 

A. Hầu Nhân Bảo.            

B. Quách Quỳ.           



3 

 

C. Triệu Tiết.              

D. Vương Thông. 

Câu 18. Ai là người sáng lập nhà Tiền Lê?       

A. Lê Đại Hành.                

B. Lê Long Đĩnh.                

C. Lê Lợi.        

D. Lê Nghi Dân. 

Câu 19. Giúp vua nhà Tiền Lê bàn việc nước, ngoài quan Thái sư còn có chức quan nào dưới đây?       

A. Hà đê sứ.   

B. Đồn điền sứ.                

C. Ngự sử đài.   

D. Đại sư. 

Câu 20. Nhà Đinh đóng đô ở đâu?       

A. Đại La.   

B. Thanh Hóa.   

C. Hoa Lư.   

D. Cổ Loa.        

Câu 21. Ai là người sáng lập nhà Đinh?       

A. Đinh Điền.   

B. Đinh Liễn.          

C. Đinh Toàn.   

D. Đinh Bộ Lĩnh. 

Câu 22. Nhà Đinh thành lập đặt tên nước là        

A. Đại Việt.             

B. Đại Cồ Việt.                  

C. Đại Nam.   

D. Đại Ngu. 

Câu 23. Nhà Đinh được thành lập sau sự kiện nào?        

A. Quân Tống lăm le xâm lược.     

B. Quân Minh lăm le xâm lược. 

C. Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước.                          

D. Ngô Quyền vừa qua đời. 

Câu 24. Vạn Thắng vương là cách gọi nhắc đến nhân vật nào dưới đây?        

A. Đinh Bộ Lĩnh.         

B. Lê Hoàn.              

C. Lê Lợi.        

D. Lê Thánh Tông. 

Câu 25. Nhà Ngô đóng đô ở đâu?        

A. Đại La.   

B. Thanh Hóa.   

C. Hoa Lư.   

D. Cổ Loa.  

Câu 26. Ngô Quyền sáng lập nhà Ngô sau khi đánh bại quân xâm lược nào? 

A. Quân Tống.    

B. Quân Nam Hán.   

C. Quân Minh.  

D. Quân Thanh. 

Câu 27. Sau khi Ngô Quyền qua đời, ai là người đã tiếm quyền, tự xưng là Bình Vương? 

A. Dương Tam Kha.                                     

B. Ngô Xương Văn.  

C. Ngô Xương Ngập.                                      
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D. Đinh Bộ Lĩnh. 

Câu 28.  Nhà Ngô được thành lập vào năm nào?        

A. Năm 938.       

B. Năm 939.          

C. Năm 981.    

D. Năm 940. 

 

II. TỰ LUẬN (3.0 ĐIỂM) 

Hãy nêu rõ những nội dung giống và khác nhau trong cách đánh giặc chống xâm lược Tống của nhà Lý (1075 - 

1077) và chống xâm lược Mông – Nguyên (1258,  1285, 1287 - 1288) của nhà Trần? 

 

………………. HẾT ………………… 


